
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

8 1 60 4004 Sa TC- BQ độ 4+ TT độ 2

8 2 54 2012 UBT (P) 7cm

8 3 33 0010 NXTC (có cuống) 6cm

8 4 36 2002 UBT (T) 6 cm

8 5 32 ĐT UBT (P) 8cm

9 6 50 2012 UBT 2bên 6cm

9 7 42 2012 NXTC 10tuần

9 8 31 0010 VS II + UBT (T) 6cm

9 9 36 2032 UBT (P) 6cm

9 10 35 1041 UBT (P) 5cm

11 11 54 4024 UBT (P) 6cm

11 12 46 3003 UBT(T) 15cm

11 13 29 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

14 21 ĐT UBT (T) 8 cm

4 0 0

4 0 0

8 1 65 4024 UBT (T) 10 cm

8 2 51 3023 UXTC 12tuần + UBT (P) 4cm

8 3 42 3013 CIN 3 (Đã khoét chóp)

8 4 36 1001 UBT (P) 6cm

8 5 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 6 61 6026 UBT (T) 6 cm

9 7 44 1011 Polype lòng TC

9 8 24 0010 UBT (P) 10cm THỤC TRANG + THIỆN.TT

MỸ NHI + PHƯƠNG THẢO.TT + VƯƠNG.TT

MỸ NHI + PHƯƠNG THẢO.TT + VƯƠNG.TT

PHẠM TÀI + DIỆU NGA

PHẠM TÀI + DIỆU NGA

Q.KHOA + THỤC TRANG + THIỆN.TT

Q.KHOA + THIỆN.TT

THU NGUYỆT + THỤC TRANG + LAN ĐÀI.TT

THỤC TRANG

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + TÙNG.TT (S)    

BS KHOA NS + MẬN (C)  

MỸ NHI + VƯƠNG.TT

V.THÀNH + NHU + P.ANH.NT

V.THÀNH + NHU + P.ANH.NT

NHU + P.ANH.NT 

YẾN OANH + TR.LOAN

YẾN OANH + TR.LOAN   

THU NGUYỆT + THỤC TRANG + LAN ĐÀI.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + ĐOAN (S)

BS KHOA NS + VÕ (C)

THỐNG + HƯNG + H.QUYÊN

HƯNG + H.QUYÊN + TÙNG.TT 

HƯNG + H.QUYÊN + TÙNG.TT 

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC cắt đốt polype

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT   

NS Cắt PP có u, KTSD   

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt MGTH nâng TC-BQ-TT

NS Cắt PP có u, KTSD

Từ ngày 11/08/2014 đến ngày 17/08/2014 (Tuần1)

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

PHẠM THỊ TRÀ GIANG

ĐINH THỊ CHIẾN

NGUYỄN TUYẾT SƯƠNG

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

BN TNTC

BN TNTC

BÙI THỊ VĂN

PHÙNG THỊ VƯỜN

LÊ THỊ MAI

LÊ THỊ TRÍ NIÊN

TRẦN THỊ NGỌC THỦY

HUỲNH KIM SANG

NGUYỄN THỊ TRỌN

TRẦN THỊ TRONG

NGUYỄN THỊ TÙNG

TĂNG NGỌC YẾN

DƯƠNG HỒNG DIỆU

HUỲNH THỊ KIỀU NGOAN

HOÀNG THỊ THU HIỀN

VŨ THỊ YẾN

TRẦN THỊ THANH BÌNH

MA THỊ THỊNH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

BÙI THỊ VINH

NGUYỄN THỊ MÀNH

4370

2384

2392

2473

4189

2386

56 N

4344

SHC

129 N

2474

4037

4203

705 B

3963

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2341

2456

4205

4360

PM

Ngày: 11/08/2014 

Ngày: 12/08/2014 

3931

2467

4371

2461



9 9 36 2002 UBT (P) 6cm

9 10 25 ĐT UBT (P) 8cm

11 11 52 5015 UXTC 12 tuần

11 12 41 3003 UBT (T) 8 cm

11 13 38 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

14 42 2012 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

8 1 54 6016 Sa TC độ 3 + BQ độ 2+ TT độ 1

8 2 45 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

8 3 32 2002 UBT (P) 5cm

9 4 49 2002 UXTC 12 tuần/VMC 

9 5 45 2052 CIN 3 (Đã khoét chóp)

9 6 39 2002 UBT (T) 8cm

9 7 36 1001 VS II + UBT 2 bên 4cm

9 8 34 2012 UBT (P) 7cm

11 9 55 2002 UBT (T) 7 cm

11 10 47 2002 UBT (T) 8 cm

11 11 34 2012 UBT (P) 10cm

11 12 41 1001 UBT (P) 8cm

11 13 39 2022 UBT (T) 6 cm

14 46 2002 UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

8 1 49 3023 TSĐGĐHNMTC + CIN 1

8 2 39 2012 UXTC 12 tuần + UBT (T) 7cm

8 3 39 0000 VS I + ULNMTCBT  2 bên 6cm

8 4 23 ĐT UBT (T) 8 cm

8 5 19 ĐT UBT (P) 5cm

9 6 59 4022 CIN 3 (Đã khoét chóp)/Cao HA D.MINH + TÚ NGÂN + THU HÀ 3

BS KHOA NS + THÚY PHƯỢNG (C)

THƯƠNG.BM+ PHƯƠNG THẢO.TT + TRANG.TT

THƯƠNG.BM+ PHƯƠNG THẢO.TT + TRANG.TT

THƯƠNG.BM + TRANG.TT

K.HOÀNG + PHƯƠNG ANH

K.HOÀNG + PHƯƠNG ANH

MỸ NGỌC + AN + THÁI HOÀNG.TT

MỸ NGỌC + AN + THÁI HOÀNG.TT

TR BÍCH 2 + M.THƠ.NT

TR BÍCH 2 + M.THƠ.NT

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + M.PHƯƠNG2 (S)

HƯNG + THIÊN TRANG + PHONG.TT

HƯNG + PHONG.TT + THIÊN TRANG

HƯNG + THIÊN TRANG   

NGỌC TRANG + HIỀN.CĐT

NGỌC TRANG + HIỀN.CĐT

MỸ NGỌC + AN + THÁI HOÀNG.TT

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + VƯƠNG.TT (S)

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH (C)

PHAN NGA + LAN ĐÀI.TT+ QUỲNH.TT

PHAN NGA+ LAN ĐÀI.TT+THANH HIỀN  

PHAN NGA + THANH HIỀN  

Q.HƯƠNG + THU   

Q.HƯƠNG + THU

N.ĐIỆP2 + THU BA + THÁI HOÀNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + THÁI HOÀNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + THÁI HOÀNG.TT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc NX + UBT, KTSD   

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD   

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

PHẠM THỊ MỸ HẠNH

TRƯƠNG THỊ KIM TƯ

ĐÀO NGUYỄN NGUYÊN NGỌC

NGÔ THỊ SÁNH

CAO THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ LOAN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KHA

LÊ THỊ  MAY

VŨ THỊ HUYỀN

PHẠM THỊ TÍM

VÕ THỊ LỆ HUYỀN

HUỲNH KIM OANH

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

VIÊN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ VẤN

HUỲNH THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ TƯ

HUỲNH THỊ TIÊN

NGHIÊM THỊ LAN

HOÀNG THỊ THU TRANG

LÊ THỊ THẤY

NGUYỄN NGỌC DIỆP

NGUYỄN THỊ THANH NHÀN

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ XUÂN DUNG

NGUYỄN THỊ DIỆU LINH

2463

2500

2563

59

4349

4234

57

2542

4342

2506

4088

4220

4243

4343

132 N

55 S

4334

4068

58 S

2420

2388

2476

4369

4355

2459

2471

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 13/08/2014 

Ngày: 14/08/2014 



9 7 49 2022 UBT (P) 5cm

9 8 27 1011 UBT (P) 8cm

9 9 28 ĐT UBT 2bên 6cm

9 10 27 1011 UBT (P) 8cm

11 11 43 3023 UXTC 8 tuần

11 12 24 0000 VS I + NXTC 12 tuần

11 13 31 1001 VSII

14 33 1021 UBT (P) 6cm

15 26 1001 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

8 1 46 6016 UXTC 16 tuần/Tiểu đường

8 2 46 2022 NXTC (có cuống) 5cm

8 3 41 3013 UBT (P) 8cm

9 4 46 1001 UXTC 12 tuần

9 5 46 3003 UBT (T) 6 cm

9 6 31 1001 UBT (P) 6cm

9 7 28 0010 UBT (P) 8cm

9 8 25 ĐT UBT (T) 8 cm

11 9 45 2012 UXTC 12 tuần

11 10 41 2002 UBT (T) 9 cm

11 11 37 1021 VS II/VMC 

11 12 0 0000 UBT 2bên 6cm

11 13 24 1011 UBT (P) 7cm

14 21 ĐT UBT (T) 5 cm

TP NGA + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ 

HOÀI THƯ + MAI THẢO

HOÀI THƯ + MAI THẢO

TR.THẢO + M.TUYỀN + MINH NGỌC

TR.THẢO + MINH NGỌC

TR.THẢO + MINH NGỌC

TP NGA + HIỀN.CĐT

THƯƠNG.BM + MỸ HẠNH 2 + THIỆN.TT

THƯƠNG.BM + THIỆN.TT + MỸ HẠNH 2

THƯƠNG.BM + MỸ HẠNH 2

THU NGUYỆT + THANH THÚY + PHONG.TT

THANH THÚY + PHONG.TT

THANH THÚY + PHONG.TT

H.THẮM + D.PHƯỢNG + NGỌC DUNG

H.THẮM + D.PHƯỢNG + NGỌC DUNG

DỰ BỊ    

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM (S)

BS KHOA NS + NGUYỄN LONG (C)

D.MINH + TÚ NGÂN + THU HÀ 3

TÚ NGÂN + THU HÀ 3

LÊ DIỆP + CẨM NHUNG

LÊ DIỆP + CẨM NHUNG

H.THẮM + D.PHƯỢNG + NGỌC DUNG

NS Bóc u, KTSD

Ngày 12 tháng 8 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

TẠ THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

TRẦN THỊ MỸ TRINH

VÕ THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ ĐẬM

NGÔ THỊ LIÊN

MAI BÍCH NỮ HỒNG BẠCH TUYẾT

TRẦN THỊ DIỆU

TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT

LÊ THỊ LOAN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ DÂN

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

CHUNG THỊ ÚT

TRẦN THỊ LIÊN ANH

LƯƠNG THỊ ÁNH

TRẦN LỆ THỦY

LÊ THỊ BÍCH THỦY

LÊ THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ NGỌC PHỤNG

QUẢNG THỊ NHUNG

THÁI THỊ LAN PHƯƠNG

4281

4348

4307

4310

2561

4156

4011

4314

2429

2425

4159

2488

4157

4155

4280

2494

2492

2405

4161

2489

4340

4175

2485

Thứ: SÁU 

Ngày: 15/08/2014 


